
STT

TN
STT Mã SV

Giới 

tính
Ngày sinh Nơi sinh Tên lớp

Điểm 

TBCTK

Xếp loại 

TN

1 1 1661010002 Lê Thùy Dung Nữ 12.12.1998  Thanh Hóa 166101A 3.25 Giỏi

2 2 1661010003 Nguyễn Thị Dung Nữ 20.09.1997  Thanh Hóa 166101A 2.81 Khá

3 3 1661010006 Nguyễn Quang Hòa Nam 03.05.1998  Thanh Hóa 166101A 2.75 Khá

4 4 1661010027 Đinh Thị Hoài Nữ 16.07.1998  Thanh Hóa 166101A 3.00 Khá

5 5 1661010007 Hoàng Thị Thanh Huệ Nữ 05.11.1998  Thanh Hóa 166101A 2.79 Khá

6 6 1661010024 Kaykeo Sanakham Nam 10.10.1992 CHDCND Lào 166101A 2.07
Trung 

bình

7 7 1661010009 Mai Thị Linh Nữ 06.03.1998  Thanh Hóa 166101A 2.71 Khá

8 8 1661010011 Lê Thị Phương Ngọc Nữ 15.06.1998  Thanh Hóa 166101A 2.59 Khá

9 9 1661010012 Hoàng Thị Nhung Nữ 28.08.1997  Thanh Hóa 166101A 3.20 Giỏi

10 10 1661010013 Lê Hồng Nhung Nữ 29.09.1998  Thanh Hóa 166101A 2.52 Khá

11 11 1661010019 Lê Thị Trang Nữ 11.10.1998  Thanh Hóa 166101A 2.90 Khá

12 12 1661010020 Nguyễn Thị Trang Nữ 26.08.1998  Thanh Hóa 166101A 2.93 Khá

13 13 1661010021 Nguyễn Thị Vân Nữ 09.06.1998  Thanh Hóa 166101A 2.92 Khá

14 14 1661010022 Trần Thị Yến Nữ 19.08.1998  Thanh Hóa 166101A 3.65 Xuất sắc

15 15 1661010026 Yengxong Chongcherxong Nam 02.12.1995 CHDCND Lào 166101A 2.43
Trung 

bình

16 1 1662010001 Vũ Thị ánh Nữ 16.12.1997  Thanh Hóa 166201A 2.97 Khá

17 2 1662010011 Bounkham Xaiyiamouaxongthao Nam 30.07.1995 CHDCND Lào 166201A 2.42
Trung 

bình

18 3 1662010002 Lê Thị Hằng Nữ 19.02.1998  Thanh Hóa 166201A 3.10 Khá

19 4 1662010003 Nguyễn Thị Phương Hoa Nữ 08.01.1998 Quảng Trị 166201A 3.06 Khá

20 5 1662010005 Trần Thị Lan Nữ 10.10.1998  Thanh Hóa 166201A 3.17 Khá

21 6 1662010007 Hồ Viết Thành Nam 20.02.1993 Lâm Đồng 166201A 2.92 Khá

22 7 1662010009 Nguyễn Thị Thúy Nữ 01.12.1997  Thanh Hóa 166201A 3.07 Khá

23 8 1662010008 Lê Thị Thủy Nữ 29.12.1998  Thanh Hóa 166201A 2.92 Khá

24 9 1662010006 Trương Xuân Toàn Nam 01.04.1996  Thanh Hóa 166201A 2.85 Khá

ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TỈNH THANH HÓA Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TRƯỜNG ĐẠI HỌC HỒNG 

DANH SÁCH SINH VIÊN ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG HỆ CHÍNH QUY

ĐƯỢC CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP VÀ CẤP BẰNG TỐT NGHIỆP ĐỢT 2  NĂM 2020

(Kèm theo Quyết định số 677/QĐ-ĐHHĐ ngày 09 tháng 6 năm 2020

của Hiệu trưởng trường Đại học Hồng Đức)

Họ tên

Bậc: Đại học      Cấp bằng: Cử nhân Sư phạm Toán học

Bậc: Đại học      Cấp bằng: Cử nhân Sư phạm Hóa học
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Họ tên

25 10 1662010010 Lê Đức Trường Nam 11.07.1995  Thanh Hóa 166201A 2.55 Khá

26 1 1561030008 Nguyễn Minh Chiến Nam 27.02.1997  Thanh Hóa 156103A 2.01
Trung 

bình

27 1 187203C001 Nguyễn Thị Lưu Nữ 30.08.1983  Thanh Hóa 187203A 2.79 Khá

28 2 187203C004 Lê Trần Thi Nam 02.01.1987  Thanh Hóa 187203A 2.46
Trung 

bình

Bậc: Đại học      Cấp bằng: Cử nhân Công nghệ thông tin

Bậc: Đại học      Cấp bằng: Cử nhân Kỹ thuật điện - điện tử (Liên thông từ Cao đẳng)

Ấn định danh sách có 28 SV đại học được công nhận và cấp bằng tốt nghiệp;

Trong đó: 01 xuất sắc, 02 giỏi, 20 khá và 05 trung bình

Q. HIỆU TRƯỞNG

Hoàng Nam
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Số Hiệu 

VB
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